
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT Điện Biên, ngày       tháng 8 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 
Danh sách các tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thực hiện kê khai giá 

 

 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế quy 

định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá; 

Căn cứ Quyết định số 109/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Thực hiện các quy định của Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ, Sở Y tế thông báo Danh sách các tổ chức kinh doanh 

thiết bị y tế thực hiện kê khai giá có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên với 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Danh sách các tổ chức thực hiện kê khai giá thiết bị y tế tại Sở Y tế 

theo quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

(danh sách tổng hợp tính đến ngày 18/8/2026, chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Mọi thay đổi về thông tin của các tổ chức theo Thông báo này (thay đổi 

tên, loại hình kinh doanh hoặc địa chỉ) phải được gửi thông báo đến Sở Y tế 

trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi; đồng thời tổ chức vẫn phải 

tiếp tục thực hiện kê khai giá theo quy định. 

2. Đơn vị tiếp nhận, hình thức tiếp nhận: Sở Y tế tổ chức tiếp nhận thông 

tin kê khai giá thiết bị y tế bằng hình thức văn bản giấy cho đến khi có thông báo 

mới về việc thay đổi hình thức tiếp nhận trên hệ thống công nghệ thông tin của 

Sở Y tế. 

3. Các nội dung, mẫu biểu kê khai giá 

- Sở Y tế đề nghị các tổ chức kê khai giá thực hiện theo đúng quy định tại 

Luật Giá; Điều 16, 17, 18 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của 

Chính phủ; Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế. 

- Về mẫu biểu kê khai giá: Thực hiện theo mẫu số 07, 08 tại Phần 6 Phụ 
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lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025. Các 

tổ chức kê khai giá chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức 

giá và các nội dung trong văn bản kê khai giá. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá 

nhân báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Các tổ chức có tên trong Phụ lục đính kèm  

(để thực hiện); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày       /8/2026 của Sở Y tế ) 

STT Tên tổ chức Mã số tổ chức Địa chỉ tổ chức 

1 
Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế 

Phương Mai Điện Biên 
5600282531 

Số 317, tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên 

2 
Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm 

Hoàng Lan 
5600180106 

Số nhà 46, tổ dân phố Thanh Bình, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

3 
Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Đô 

Thành 
5600268350 

Số nhà 117, tổ dân phố Hoàng Công Chất, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

4 Công ty cổ phần dược phẩm Phương Thảo 5600187020 
Số nhà 608, tổ dân phố Thịnh Vượng, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

5 Công ty TNHH Dược phẩm Hải Nam 5600166214 
Số nhà 1070, tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường  

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

6 
Công ty CPTM dược liệu Mường Thanh tỉnh Điện 

Biên 
5600231449 

Số nhà 142, tổ dân phố 2, phường Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên 

7 Nhà thuốc Quang Anh 8079900356 
Số nhà 364, tổ dân phố Phan Đình Giót, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

8 Nhà thuốc Thắng Oanh 8002253579 
Số nhà 406, tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên 

9 Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành 5600177375 
Số nhà 43, tổ dân phố Thanh Bình, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

10 Nhà thuốc Ngọc Thanh 5600177375-001 
Số nhà 43, tổ dân phố Thanh Bình, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

11 
Trung tâm nội thất và thiết bị văn phòng Đại 

Dương 
5600300822 

Số nhà 04, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên 
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STT Tên tổ chức Mã số tổ chức Địa chỉ tổ chức 

12 
Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu - địa 

điểm kinh doanh Nhà thuốc Long Châu 764 
0315275368-00762 

Số nhà 354, tổ dân phố Phan Đình Giót, phường 

Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 

13 
Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu - địa 

điểm kinh doanh Nhà thuốc Long Châu 899 
0315275368-00903 

Số nhà 1066 - 1068 đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân 

phố Phạm Văn Đồng, phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

14 
Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu - địa 

điểm kinh doanh Nhà thuốc Long Châu 894 
0315275368-00899 

Số nhà 84, Tổ dân phố Phan Đình Giót, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

15 Công ty TNHH MTV HBDB  5600343505 Bản Pá Cấu, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên 

16 

Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu - 

FPT Long Châu - địa điểm kinh doanh Nhà thuốc 

Long Châu 1063 

0315275368-01105 

Số nhà 173-173A đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân 

phố Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

17 

Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu - 

FPT Long Châu - địa điểm kinh doanh Nhà thuốc 

Long Châu1234 

0315275368-01256 
Số nhà 309, Tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên 

18 
Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu - địa 

điểm kinh doanh Nhà thuốc Long Châu 1517 
0315275368-01545 Thôn Tân Giang, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

19 
Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu - địa 

điểm kinh doanh Nhà thuốc Long Châu 1619 
0315275368-01679 

Số nhà 654 - 656 Võ Nguyên Giáp, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

 

 


		2026-08-19T17:30:25+0700


		2026-08-19T20:38:27+0700


		2026-08-19T20:38:28+0700


		2026-08-19T20:38:56+0700




